
Biểu số 04
BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 TỪ NGUỒN THU ĐỂ LẠI ĐẦU TƯ

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định
đầu tư

Lũy kế vốn bố trí đến
năm 2020

Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-
2025

Ghi chúSố QĐ, ngày
tháng năm phê

duyệt

Tổng mức
 đầu tư

Trđó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
 vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:
Thanh

toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18

TỔNG CỘNG 2,000.0 2,000.0 - - 500.0 500.0

I NGUỒN TĂNG THU 2,000.0 2,000.0 - - 500.0 500.0 -

a) Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai
đoạn 2021-2025

b) Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025 2,000.0 2,000.0 - - 500.0 500.0

1 Đường giao thông vào khu di tích lịch sử điểm cao 1015, xã
Rờ Kơi, huyện Sa Thầy BQL Rờ Kơi 2022-2023 2,000.0 2,000.0 500.0 500.0 Chưa bao gồm 1.500 triệu đồng nguồn hỗ

trợ của Ngân sách tỉnh
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Biểu số 06
KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN GIAI ĐOẠN 2021-2025 TỪ NGUỒN PHÂN CẤP, HỖ TRỢ CỦA NGÂN SÁCH TỈNH

ĐVT: Triệu đồng

TT Nguồn vốn/ Danh mục dự án Chủ đầu tư Địa điểm xây
dựng

Năng lực
thiết kế

Thời gian
KC-HT

Quyết định chủ trương đầu tư/Quyết định
đầu tư

Lũy kế vốn bố trí đến
năm 2020

Kế hoạch trung hạn 5 năm 2021-
2025

Ghi chúSố QĐ, ngày
tháng năm phê

duyệt

Tổng mức
 đầu tư

Trđó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
 vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
(tất cả

các
nguồn
vốn)

Trong đó: NSĐP

Tổng số

Trong đó:
Thanh

toán nợ
XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 15 16 17 18

TỔNG CỘNG 2,000.0 2,000.0 - - 1,500.0 1,500.0

I NGUỒN PHÂN CẤP, HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁC TỈNH
THỰC HIỆN MỘT SỐ DỰ ÁN 2,000.0 2,000.0 - - 1,500.0 1,500.0 -

a) Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang giai
đoạn 2021-2025

b) Các dự án khởi công mới đoạn 2021 - 2025 2,000.0 2,000.0 - - 1,500.0 1,500.0

1 Đường giao thông vào khu di tích lịch sử điểm cao 1015, xã
Rờ Kơi, huyện Sa Thầy BQL Rờ Kơi 2022-2023 2,000.0 2,000.0 1,500.0 1,500.0 Chưa bao gồm 500 triệu đồng nguồn tăng

thu ngân sách huyện
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